
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
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Số 3 r-QĐ/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày /í ổ  tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc khiên trách sinh viên do đăng ký dưói 10 tín chỉ 

học kỳ II năm học 2020 - 2021

- Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám 
đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, tố chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 về 
việc họp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông 
tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 18/10/2017 của 
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành Quy định đào tạo 
đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên
truyền;

- Căn cứ Biên bản của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên, học viên, 
nghiên cứu sinh năm học 2020 - 2021 của Học viện Báo chí và Truyên truyền, 
họp ngày /3/2021;

- Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khiển trách 285 sinh viên do đăng ký dưới 10 tín chỉ học kỳ II 

năm học 2020 - 2021, các lóp đại học hệ chính quy tập trung khóa 37 (2017 - 

2021), khóa 38 (2018 - 2022), khóa 39 (2019 - 2023), khóa 40 (2020 - 2024) tại 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (cỏ danh sách kèm theo).

Điều 2. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa đào tạo, Trưởng 

ban Ke hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan và những sinh viên có tên 

trong danh sách thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
- Như Điều 2,
- Lưu VT, ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KHIỂN TRÁCH DO ĐẢNG KÝ 
DƯỚI 10 TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo QĐ sổ 1435-QĐ/HVBCTTngày 19/3/2021 của Giám đốc Học viện BC&TT)

S T 1 ' TT Mã s v Họ và tên Lóp Số TC đăng ký
1 1 1950080009 Đặng Hương Giang CNXHKHK39 0
2 2 1950080034 Ngô Thị Thùy Trang CNXHKHK39 0
3 3 1950080036 Nguyễn Thu Trang CNXHKHK39 0
4 4 1950080042 Nguyễn Ngọc Long Vũ CNXHKHK39 8
5 1 1655360056 Vu Thị Khanh Vân CSC 37 0
6 2 1755360004 Lê Thị Ngọc Ánh CSC 37 0
7 3 1755360046 Đỗ Thị Huyền Trang CSC 37 0
8 4 1855360025 Phan Hiền Mai CSC K38 0

5 1855360026 Lê Ngọc Minh CSC K38 0
10 6 1855360027 Phạm Thị My CSC K38 0
11 7 1855360034 Nguyễn Thị Phương Thanh CSC K38 0
12 8 2055360029 Vũ Hoài Nam CSC K40 2
13 9 2055360047 Nguyễn Lương Minh Thuận CSC K40 2
14 10 2055360048 Hồ Thị Ngọc Trâm CSC K40 2
15 11 1755310003 Phạm Tuấn Anh CTH37 0
16 12 1755310011 Trần Minh Hiếu CTH37 2
17 13 1755310028 Nguyễn Mậu Phát CTH37 0
18 14 1855310005 Bùi Thị Phương Chi CTPT K38A1 0
19 15 1855310024 Phạm Thị Lý CTPT K38A1 0
20 16 1855310032 Nguyễn Thu Phương CTPT K38A1 0
21 17 1955310011 Ngô Trung Hiếu CTPT K39 0
2o 18 2055310083 Thipamphone Vilayphin CTPT K40A2 6
l J 19 1854030010 Vũ Thị Chiên QLC K38 0
24 20 1854030011 Nguyễn Xuân Chiến QLC K38 0
25 21 1854030020 Mai Thị Hiền QLC K38 0
26 22 1854030022 Trần Thị Lan Hương QLC K38 0
27 23 1854030025 Nguyễn Quốc Huy QLC K38 0
28 24 1854030044 Kiều Diễm Mi QLC K38 0
29 25 1854030049 3ùi Thị Thu Trang QLC K38 0
30 26 1954030003 : Dỗ Đức Anh QLC K39 0
31 27 1954030004 Dương Phương Anh QLC K39 0
32 28 1954030005 Thái Kiều Anh QLC K39 0
33 29 1954030011 3 ạch Thùy Dương QLC K39 0
34 30 1954030015 Trần Hải Linh Giang QLC K39 0
35 31 1954030020 '-.ê Thanh Hương QLC K39 0
36 32 1954030023 L,ê Thị Phương Linh QLC K39 0
37 33 1954030027 Sguyễn Kim Ngân QLC K39 0
38 34 1954030033 Tguyễn Hương Quỳnh QLC K39 0
39 35 1954030036 Sguyễn Thị Phương Thảo QLC K39 0
40 36 1954030045 Lê Thị Vượng Page 1 QLCK39 0



STI TT Mã SV Họ và tên Lóp Sỏ TC đăng ky
41 37 2054030032 Vũ Thị Khánh Ly QLCK40 9
42 38 2054030056 Trịnh Thị Mỹ Trinh QLC K40 2
43 1 1855330010 Trần Mỹ Hạnh TTHCMK38 0
44 2 1955330028 Đinh Thị Oanh TTHCMK39 0
45 3 1955330035 Ngô Thị Thương TTHCMK39 0
46 1 1855280020 Lưu Nhật Linh KT&QL(CLC) K38 0
47 2 1855280028 Nguyễn Thị Thanh Tâm KT&QL(CLC) K38 0
48 3 1955280014 Nguyễn Thuỳ Linh KT&QL(CLC) K39 7
49 4 1955280015 Trương Thùy Linh KT&QL(CLC)JK39 0
50 5 1955280039 Trần Đăng Bách KT&QL(CLC)_K39 0
51 6 1755280019 Đàm Hải Minh KT&QL K37.1 0
52 7 1755280051 Trần Thị Thanh Ngân KT&QL_K37.1 0
53 8 1855290029 Nguyễn Thị Diệu Linh KT&QLK38 0
54 9 1955290023 Nguyễn Thanh Huyền KT&QLK39 0
55 10 1955290026 Hà Thị Khánh Linh KT&QLK39 0
56 11 1655260065 Đỗ Phương Thảo KTCT 37 8
57 12 2051020005 Đỗ Mỹ Ngọc Châm KTCTK40 0
58 13 2051020034 Nguyễn Như Quỳnh KTCTK40 0
59 14 2051020044 Tống Thị Xuân KTCTK40 0
60 15 1955270031 Đinh Hương Ly QLKT39A1 0
61 16 1955270058 Vũ Thị Hà Trang QLKT39A1 0
62 17 1855270015 Phạm Văn Đạt QLKTJK38 0
63 18 1855270048 Nguyễn Thị Minh Thủy QLKT_K38 0
64 1 1950100011 Lê Huy Hoàng LSDK39 0
65 2 2050100001 Nguyễn Khắc Ái LSDK40 0
66 3 2050100005 Võ Phương Anh LSDK40 0
67 4 2050100021 Lê Ngọc Hiếu LSDK40 0
68 5 2050100027 Phùng Phạm Phi Hùng LSĐK40 0 ' ^
69 6 2050100036 Trần Thị Khánh Linh LSDJK40 0
70 7 2050100038 Đào Thành Nam LSDJK40 0
71 8 2050100053 Phạm Thị Thu LSDK40 0
72 1 1852010041 Phạm Thị Minh Xuân BDNNAK38 0
73 2 1952010001 Nghiêm Giang Anh NNAJC39 0
74 3 1952010037 Lê Anh Thư NNAJK39 0
75 4 2052010013 Bùi Cảnh Dương NNAJK40 0
76 1 1755370011 Vũ Thành Đạt KHQLNN 37 0
77 2 1755370036 Lê Thị Anh Thơ KHQLNN 37 0
78 3 1852050002 Đào Quang Anh QLHCNNK38 0
79 4 1852050008 Vũ Ngọc Phương Anh QLHCNN K38 0
80 5 1852050011 Nguyễn Thu Cúc QLHCNNK38 0
81 6 1852050014 Minh Hằng QLHCNNK38 0
82 7 1852050015 Nguyễn Hồng Hạnh QLHCNNK38 0
83 8 1852050028 Nguyễn Thị Liên QLHCNNK38 0
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STT TT Mã sv Họ và tên Lóp Số TC đăng ký
.84 9 1852050029 Nguyễn Hiền Linh QLHCNNK38 0
85 10 1852050031 Nguyễn Tiến Lộc QLHCNNK38 0
'86 11 1852050037 Nguyễn Đức Nam QLHCNNK38 0
87 12 1852050039 Nguyễn Anh Phương QLHCNNK38 6
88 13 1852050054 Trương Thị Xinh QLHCNN K38 0
89 14 1852050055 Nguyễn Hải Yến QLHCNNK38 0
90 15 1955370027 Nguyễn Minh Hiếu QLHCNN K39 0
91 16 1955370058 Nguyễn Trần Huyền Trang QLHCNN K39 0
92 17 2055370014 Lê Chung Hiếu QLHCNNK40 0
93 18 2055370025 Nguyễn Mỹ Linh QLHCNNK40 0
94 19 2055370030 Nguyễn Thị Ly QLHCNNK40 0
95 20 1755320010 Đào Đức Chính QLXH37 0
96 21 1755320034 Nguyễn Linh Nhi QLXH37 2
97 22 1855320012 Phạm Thị Minh Hải QLXHK38 0
9o 23 1855320021 Đặng Thị Thùy Linh QLXHK38 0
99 24 1855320022 Trần Tuấn Linh QLXHK38 0
100 25 1855320025 Trần Đức Minh QLXHK38 0
101 26 1855320036 Nguyễn Phương Thảo QLXHK38 0
102 27 1955320004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh QLXHK39 0
103 28 1955320013 Nguyễn Minh Hằng QLXHK39 2
104 29 1955320027 Ngọ Thị Quỳnh Mai QLXHK39 0
105 30 1955320030 LeHàM y QLXHK39 0
106 31 1955320031 Triệu Phương Nam QLXHK39 0
107 32 1955320037 Lê Hồ Ánh Sương QLXH K39 0
108 33 1955320043 Bùi Vũ Uyên Trang QLXHK39 0
109 34 2055320014 Nguyễn Tuấn Đạt QLXH_K40 0
r 1 1856090009 Phạm Duy Cường MĐT(CLC) 0
111 2 1856090020 Nguyễn Thị Thùy Linh MĐT(CLC) 0
112 3 1956090018 Đặng Mai Hương MĐT (CLC)_K3 9 0
113 4 1956090021 Vũ Ngọc Huyền MĐT (CLC)_K3 9 0
114 5 1956090035 Nguyễn Khánh Phương MĐT(CLC)_K39 0
115 6 1756000204 Đào Thanh Hậu MĐT_37A2 0
116 7 1956070008 Hoàng Thị Thu Cúc M ĐTK39 0
117 8 1756000327 Trịnh Thu Trang PHATTHANH3 7 6
118 9 1856040038 Đinh Vũ Như Phương PHATTHANHK3 8 0
119 10 2056040016 Hoàng Lê Minh Châu PHATTHANH_K40 2
120 11 1856060020 Nguyễn Hữu Nam QPK 38 0
121 12 1856060023 Đỗ Hồng Nguyệt Quế QPK38 0
122 13 1856080031 3ùi Thu Phương TH(CLC)_K3 8 0
123
124
125
126

14 1856080033
15 1856080042
16 1856080048
17 1756000186

Dỗ Như Quỳnh
Ngô Thị Thùy Trang 
Đo Thi Hoài
Thí Thị Hà Trang

TU(CLC) K38
TH(CLC)_K38
TH(CLC)_K38

TH 37A1

0
0
0
0
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STI TT Mã SV Họ và tên Lop ;>0 I V. oang K>

127 18 1956050032 Lê Thị Thùy Linh THK39 0
128 19 1956050049 Nguyễn Thanh Thảo TH K39 0
129 1 1757090021 Nguyễn Hòa Hiệp MKT K37.2 0
130 2 1757090056 Phùng Thùy Dương MKT K37.2 0
131 3 1651100016 Nguyễn Thị Mĩ Linh QC 37 0
132 4 1851100003 Nghiêm Thị Thu Anh QCK38 0
133 5 1851100034 Hồ Thị Phương Thảo QC_K38 0
134 6 2051100041 Vũ Huyền Trang QCK40 0
135 7 1757080028 Nguyễn Duy Ngọc QHCCJK37.1 0
136 8 1857080045 Lê Thị Thu Trang QHCC K38A1 0
137 9 2057080002 Nguyễn Hoàng Phương Anh QHCCK40 3
138 10 1857080041 Lương Thị Thanh Thúy TTJV1ARKET1NGK38 0
139 11 1957090050 Phan Quang Anh TTMKT (CLC)A2_K3 9 0
140 12 1957090075 Đàm Nữ Nguyệt Minh TT_MKT(CLC)A2_K39 0
141 13 1957090078 Nguyễn Thị Trang Ngân TT_MKT(CLC)A2_K39 0
142 1 1856110001 Lê Thị Thùy Anh QHCT&TTQTK38 0
143 2 1856110022 Đinh Thị Ngọc Linh QHCT&TTQTK38 7
144 3 1856110036 Nguyễn Thị Phượng QHCT&TTQTK39 0
145 4 1956110009 Nguyễn Quý Cường QHCT&TTQTK39 0
146 5 1956110034 Tô Quỳnh Phương QHCT&TTQTK39 0
147 6 2056110040 La Thị Bích Phượng QHCT&TTQTK40 3
148 7 1856140008 Lê Ngọc Hà QHQT&TTTCK38 0
149 8 1856140012 Nguyễn Văn Khải QHQT&TTTCK38 0
150 9 1856140019 Vương Bảo Ngọc QHQT&TTTCK38 0
151 10 1956140019 Nguyễn Thị Khánh Linh QHQT(CLC)_K39 0
152 11 1956140027 Trần Trung Nghĩa QHQT (CLC)_K3 9 0
153 12 1956140036 Vũ Minh Hà Trang QHQT (CLC)_K3 9 0
154 13 1656110033 Nguyễn Nhất Minh QHQTJC37 8
155 14 1756100002 Âu Tuấn Anh QHQTK37 0
156 15 1756100024 Nguyễn Thiều Hà Linh QHQTK37 8
157 16 1756100050 Đoàn Dương Kiều Anh QHQT K37 3
158 17 1756100057 Nguyễn Thị Kim Dung QHQT_K37 5
159 18 1756100059 Vũ Hà Dương QHQTK37 3
160 19 1756100063 Hà Thanh Huyền QHQTK37 3
161 20 1856100013 Lương Thị Hương Giang TTĐN_K38 0
162 21 1956100041 Bùi Cao Sơn TTĐN_K39 0
163 22 2056100007 Chu Bảo Châu TTĐN_K40 0
164 23 1851070005 Nguyễn Hương Dung TTQTK38 5
165 24 1851070045 Hà Kiều Trinh TTQTK38 0
166 25 1851070024 Vũ Nhật Minh TTQTK39 0
167 26 1951070046 ^hạm Song Tú TTQTK39 0
168 27 2051070026 Vũ Hà My TTQT K40 0
169 1 1755240007 Trần Trung Hiếut, _ _ _  p 4 Triết 37 0
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STT TT Mã sv Họ và tên Lóp Số TC đăng ký
170 9Á- 1850010001 Đào Thị Vân Anh Triết_K38 0
171 3 1850010028 Lê Tiến Quang Triết_K3 8 0
172 4 1950010004 Nguyền Minh Châu TRIETK39 0
173 5 1950010018 Phùng Đức Huy TRIETK39 0
174 6 1950010039 Bùi Quang Phục TRIET K39 0
175 7 1950010043 Nguyễn Thị Thanh Thủy TRIETK39 0
176 8 1950010046 Đo Hải Yến TRIET K39 0
177 1 1755300039 Nguyễn Thị Hoàng Oanh QLHĐTT - VH_K3 8 0
178 2 1855300001 Đinh Phương Anh QLHĐTT-VH K38 0
179 3 1855300004 Lê Nguyễn Ngọc Anh QLHĐTT - VH_K3 8 0
180 4 1855300018 Nguyễn Ngọc Đức Huy QLHĐTT-VH_K3 8 0
181 5 1855300021 Nguyễn Đăng Quang Linh QLHĐTT - VH_K3 8 0
182 6 1855300025 Vi Thị Thùy Linh QLHĐTT - VH_K3 8 0
183 7 1855300027 Đồ Thị Trà My QLHĐTT - VH_K3 8 0
18 . 8 1855300029 Hà Phương Nam QLHĐTT-VH K38 0
185 9 1855300041 Hồ Hoài Thương QLHĐTT - VH_K3 8 0
186 10 1855300047 Nguyễn Thị Ánh Tuyết QLHĐTT - VH_K3 8 0
187 11 1955300015 Nguyễn Thị Phương Hải QLHĐTT - VH_K3 9 0
188 12 1955300018 Hà Thu Hương QLHĐTT - VH_K3 9 0
189 13 1955300020 Đặng Ngọc Huy QLHĐTT - VH_K3 9 0
190 14 1955300022 Nguyễn Thị Lan QLHĐTT - VH_K3 9 0
191 15 1955300026 Nguyễn Ngọc Linh QLHĐTT - VH_K3 9 0
192 16 1955300032 Nguyễn Thị Ngọc Mai QLHĐTT - VH_K3 9 0
193 17 1955300044 Trần Bảo Quyên QLHĐTT - VH_K3 9 0
194 18 1955300048 Nguyễn Thị Phương Thanh QLHĐTT - VH_K3 9 0
195 19 1955300052 Phan Anh Thư QLHĐTT - VH_K3 9 0
l c '. 20 2055300058 Nguyễn Tuấn Vương QLHĐTTVHK40 6
197 21 1755300014 Hoàng Thu Hà QLVHTTK37.1 0
198 22 1755300016 Nguyễn Thị Hạnh QLVHTTK37.1 3
199 23 1755300018 Trần Thúy Hằng QLVHTTK37.1 0
200 24 1755300037 Vũ Thị Nguyệt QLVHTTK37.1 4
201 25 1755300045 10  Quoc ỉ uân QLVHTTK37.1 4
202 26 1755300046 Lê Bảo Thanh QL VHTTK3 7.1 3
203 27 1755300061 Trần Minh Anh QLVHTTK37.2 0
204 28 1755300066 Tạ Việt Đức QLVHTTK37.2 0
205 29 1755300067 Nguyễn Ngân Hà QL VHTT_K3 7.2 0
206 30 1755300070 Ngô Thị Bảo Hân QLVHTTK37.2 2
207 31 1755300072 Nguyễn Thị Hiền QLVHTTK37.2 2
208 32 1755300074 Nguyễn Ngọc Hiếu QLVHTTK37.2 0
209 33 1755300087 Nguyễn Quang Minh QLVHTT_K37.2 2
210 34 1755300090 Nguyễn Thị Minh Nguyệt QLVHTTK37.2 3
211 35 1755300093 Nguyễn Thị Trang Nhung QLVHTTK37.2 0
212 36 1755300099 Nguyễn Thi Tâm- -----Paae5 QLVHTTK37.2 0



STT TT Mã s v Họ và tên Lớp Sô TC đăng ký
213 37 1755300100 Lâm Mạnh Tùng QLVHTT K37.2 5
214 38 1755300103 Trần Thị Lệ Thu QLVHTTJK37.2 0
215 39 1755300106 Phạm Quỳnh Trang QLVHTT K37.2 2
216 40 1855380048 Nguyễn Trần Phương Thảo TTCSK38 0
217 41 1955380008 Nguyễn Thị Kiều Anh TTCSK39 0
218 42 1955380013 Phan Thị Hải Anh TTCSJC39 0
219 43 1955380014 Phùng Thị Vân Anh TTCSK39 0
220 44 1955380015 Nguyễn Khánh Băng TTCSK39 0
221 45 1955380031 Lều Nguyễn Thùy Linh TTCSK39 7
222 46 1955380054 Nguyễn Hoàng Yen TTCS K39 0
223 47 2055380040 Nguyễn Thị Tuyết Nhung TTCSJC40 0
224 48 1855350008 Cao Ngọc Bích VHPT K38 0
225 49 1855350014 Nguyễn Thúy Hằng VHPT K38 0
226 50 1855350017 Nguyễn Mai Lan VHPTK38 0
227 51 1855350021 Hoàng Thị Hoài Ly VHPT K38 0
228 52 1855350027 Nguyễn Huyền Như VHPTK38 0
229 53 1855350032 Trịnh Thị Huyền Thanh VHPTK38 0
230 54 1955350020 Đinh Bạt Hoàng Kim VHPT K39 0
231 55 1955350039 Trịnh Lê Soái VHPTK39 0
232 56 2055350007 Đỗ Thị Ngọc Ánh VHPTK40 0
233 57 2055350012 Ngô Linh Chi VHPTK40 9
234 58 2055350026 Đoàn Minh Khánh VHPTK40 0
235 59 2055350062 Huỳnh Thu Trang VHPTK40 2
236 1 1756030001 Nguyễn Thị Bình An ẢnhBC 37 0
237 2 1756030018 Nguyễn Thị Giang Ảnh BC 37 0
238 3 1756030022 Dương Thị Hiền Ảnh BC 37 0
239 4 1756030033 Trần Thị Phương Linh Ảnh BC 37 0
240 5 1756030039 Ngô Thị Quỳnh Nga Ảnh BC 37 2
241 6 1756030057 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Ảnh BC 37 0
242 7 1756030058 Trần Kiều Trinh Ảnh BC 37 0
243 8 1856030043 Nguyễn Phương Thảo Ảnh BC 38 0
244 9 1956030027 Bùi Xuân Mạnh Ảnh BC 39 0
245 10 2056030036 Nguyễn Thu Phương Ảnh BC 40 0
246 11 2056030039 Lưu Đình Sơn Ảnh BC 40 0
247 12 1756000042 Trần Thị Thu Trà BAOIN37A1 0
248 13 1756000075 Phạm Thị Thảo Mai BAOIN 37A1 0
249 14 1756000137 Đỗ Huyền Trang BAOIN37A1 0
250 15 1756000247 Nguyễn Thị Hương Giang BAOINJ37A2 0
251 16 1756000265 Vũ Thanh Nga BAOIN37A2 0
252 17 1756000349 'jỷ Lan Hương BA0IN37A2 4
253 18 1956020023 Nguyễn Thị Linh BAOINK39 0
254 19 1956020041 Cao Thị Thu Trang BAOINK39 0
255 20 1956020045 Lê Thi Cẩm Tú BAOINK39 0
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STT TT Mã s v Họ và tên Lớp Số TC đăng ký
•256 21 2056020042 Đỗ Viết Sơn BAOINK40 4
257 22 1852010028 Nguyễn Thị Thu Trang BDNNAK38 0

*258 23 1951050005 Phạm Mai Anh TTDCK39A1 7
259 24 1951050051 Đỗ Tuấn Anh TTDCK39A2 0
260 25 1951050066 Nguyễn Thị Lệ Hằng TTDCK39A2 0
261 26 1951050069 Trần Thị Huyền Hoa TTDCK39A2 0
262 27 2051050017 Đặng Thị Hoàng Hảo TTDCJK40A1 0
263 28 2051050087 Cao Việt Nga TTDCK40A2 0
264 29 1951040035 Nguyễn Xuân Thái TTĐPT K39 0
265 30 1951040049 Kiều Ngọc Tú TTDPTK39 0
266 31 1951040050 Nghiêm Cẩm Tú TTĐPTK39 0
267 1 2058010033 Lý Thị Loan BTXBJC40 0
268 2 1854010021 Dương Thị Thùy Linh XBK38A1 0
269 3 1854010028 Trần Thị Kim Ngân XB_K38A1 0
2 4 1854010031 Mai Hồng Nhung XBK38A1 0
271 5 1754010022 Trần Thị Nga Xuất bản 37 2
272 1 1752020003 Hà Thái Anh XDĐ 37 0
273 2 1752020022 Cao Ngọc Linh XDĐ37 0
274 3 1752020036 Lại Văn Tĩnh XDĐ 37 0
275 1 1751010011 Đặng Thị Hiền CTXH37 0
276 2 1751010017 Nguyễn Minh Khuê CTXH 37 0
277 3 1851010008 Bế Thị Diệu CTXH K38 0
278 4 1851010043 Nghiêm Hải yến CTXH K38 0
279 5 1951010006 Đỗ Minh Châu CTXHK39 0
280 6 1951010019 Kiều Phạm Khánh Linh CTXHK39 0
281 7 2051010026 Lục Thị Liễu CTXHK40 2
2PA 8 2051010045 Mạc Hoàng Oanh CTXHK40 2
283: 9 1753010042 Nguyễn Doãn Tiến XHH37 0
284 10 1853010007 Phạm Lê Minh Anh XHHK38 0
285 11 2053010023 Nguyễn Quốc Hưng XHHK40 0

Danh sách gôm 285 sinh viên.
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BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KHIÊN TRÁCH DO KHÔNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

STT Mã sinh viên Ho và tên • Ngày sinh Tên lớp Ghi chú

1 1956030026 Hoàng Thiên Long 17/11/2001 ANHK39
2 1956030034 Hoàng Anh Quân 23/10/2001 ANH K39
3 1956030049 Vũ Thị Hồng Vững 10/02/2000 ANH K39
4 1950080012 Nguyễn Hồng Hạnh 22/11/2001 CNXHKHK3 9
5 1950080020 Vũ Thị Diệu Huyền 31/12/2001 CNXHKH K39
6 1950080027 Phạm Thị Hồng Nga 14/02/2001 CNXHKHK39
7 1950080034 Ngô Thị Thùy Trang 23/11/2001 CNXHKHK39
8 1950080036 Nguyễn Thu Trang 24/11/2001 CNXHKH_K3 9
9 1955360007 Mai Quý Công 10/10/2001 CSCK39
10 1955360025 Trần Hồng Nhung 31/05/2001 CSCK39
1 1955360035 Nguyễn Minh Trang 13/06/2001 CSC K39
12 1955310016 Nguyễn Minh Khoa 30/04/2001 CTPTK39
13 1955310018 Nguyễn Bảo Tố Ly 26/01/2001 CTPTK39
14 1955310019 Lưu Đức Mạnh 15/11/2001 CTPTK39
15 1955310020 Cung Hồng Đức Minh 28/07/2001 CTPT K39
16 1951010006 Đỗ Minh Châu 02/07/2001 CTXHK39
17 1951010019 Kiều Phạm Khánh Linh 20/11/2001 CTXHK39
18 1955280011 Phùng Thị Phương Lan 01/11/2001 KT&QL(CLC)_K3 9
19 1955280012 Bùi Thị Khánh Linh 12/01/2001 KT&QL(CLC)_K39
20 1955280017 Nguyễn Thị Lụa 26/02/2001 KT&QL(CLC)_K3 9
21 1955280021 Trần Thị Phương Ngân 05/10/2001 KT&QL(CLC)_K3 9
22 1955280028 KT&QL(CLC)_K3 9JLc Luaĩì Jr 11 ương io/uz/zuu I
23 1955280038 Đỗ Thị Hải Yến 28/06/2001 KT&QL(CLC)_K39
r> 1955290042 Bùi Thị Mỹ Tâm 16/04/2001 KT&QLK39
25 1955290052 Ngô Thủy Tiên 01/12/2001 KT&QLK39
26 1951020006 Nguyễn Hữu Cường 18/03/2001 KTCT K39
27 1951020018 Nguyễn Thị Mai Linh 19/08/2001 KTCT K39
28 1951020032 Nguyễn Thị Thu 05/04/2001 KTCT K39
29 1951020033 Nguyễn Thị Diệu Thư 11/06/2001 KTCT K39
30 1951020041 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 27/06/2001 KTCT K39
31 1950100008 Phùng Thị Hiền 09/01/2001 LSĐ K39
32 1950100011 Lê Huy Hoàng 19/09/2001 LSĐ K39
33 1950100024 Nguyễn Thị Hai Thương 26/10/2001 LSĐ K39
34 1950100026 Hoàng Văn Tiến 26/06/2000 LSĐ K39
35 1950100027 Nguyễn Thị Trang 25/02/2001 LSĐ K39
36 1950100029 Nguyễn Thị Thu Trang 20/10/2001 LSĐ K39
37 1950100031 Đinh Văn Trường 26/05/1996 LSĐ K39
38 1950100033 Hoàng Anh Tuấn 01/07/1996 LSĐ K39
39 1950100036 Thân Hải Yến 20/11/2001 LSĐ K39
40 1956090015 Vũ Thu Hiền 28/11/2001 MĐT(CLC) K39



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên IÓ'P Ghi chú
41 1952010001 Nghiêm Giang Anh 24/12/2001 NNA K39
42 1952010037 Lê Anh Thư 03/02/2001 NNA K39
43 1951100001 Nguyễn Hoài An 02/02/2001 QC K39
44 1856110036 Nguyễn Thị Phượng 22/10/2000 QHCT&TTQT K39
45 1956140001 Lê Phương An 05/07/2001 QHQT(CLC) K39
46 1956140027 Trần Trung Nghĩa 08/09/2001 QHQT(CLC) K39
47 1956140035 Trần Minh Huyền Thư 17/01/2001 QHQT(CLC) K39
48 1956140036 Vũ Minh Hà Trang 22/02/2001 QHQT(CLC) K39
49 1954030004 Dương Phương Anh 13/08/2001 QLC K39
50 1954030005 Thái Kiều Anh 20/06/2001 QLCK39
51 1954030010 Phạm Quốc Chiến 11/04/2001 QLCK39
52 1954030020 Lê Thanh Hương 20/07/2001 QLC K39
53 1954030023 Lê Thị Phương Linh 20/11/2001 QLCK39
54 1954030031 Mã Thị Thu Phương 28/08/2001 QLC_K39
55 1954030033 Nguyễn Hương Quỳnh 26/09/2001 QLCK39
56 1954030036 Nguyễn Thị Phương Thảo 21/10/2001 QLCK39
57 1954030044 Hoàng Khánh Vinh 02/11/2001 QLC K39
58 1955370045 Lê Thị Oanh 10/04/2001 QLHCNN K39
59 1955370056 Dương Thị Thu Trang 13/08/2001 QLHCNN K39
60 1955300003 Nguyễn Giang Anh 27/10/2001 QLHĐTT - VH_K3 9
61 1955300006 Phạm Trâm Anh 03/02/2001 QLHĐTT - VH_K3 9
62 1955300008 Ngô Quốc Bảo 10/05/2001 QLHĐTT-VH K39
63 1955300014 Đỗ Hoàng Hải 12/05/2001 QLHĐTT - VH_K3 9
64 1955300015 Nguyễn Thị Phương Hải 06/11/2001 QLHĐTT - VH_K3 9
65 1955300018 Hà Thu Hương 01/10/2001 QLHĐTT-VH K39
66 1955300032 Nguyễn Thị Ngọc Mai 26/10/2001 QLHĐTT-VH K3 9
67 1955300052 Phan Anh Thư 01/01/2001 QLHĐTT-VHK3 9
68 1955270057 Nguyễn Thùy Trang 02/10/2001 QLKT39A1
69 1955270064 Nguyễn Quỳnh Anh 30/08/2001 QLKT 39A2
70 1955270068 Vũ Thùy Dung 14/12/2001 QLKT39A2
71 1955270088 Trần Xuân Lợi 04/08/2001 QLKT39A2
72 1955270116 Nguyễn Thanh Mai 04/05/2001 QLKT39A2
73 1955320004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/09/2001 QLXHK39
74 1955320021 Trịnh Tùng Lâm 06/01/2001 QLXHK39
75 1955320023 Bùi Ngọc Lệ 08/08/2001 QLXHK39
76 1955320027 Ngọ Thị Quỳnh Mai 18/08/2001 QLXHK39
77 1955320031 Triệu Phương Nam 24/04/2001 QLXH K39
78 1955320037 Lê Hồ Ánh Sương 17/07/2001 QLXHK39
79 1956060016 Nguyễn Văn Linh 05/06/2001 QP_K39
80 1956060019 Ma Thế Phong 04/01/2001 QP_K39
81 1950010002 Đoàn Thị Vân Anh 25/02/2001 TRIETK39
82 1950010006 Hoàng Linh Chi 21/10/2001 TRIETK39
83 1950010018 Phùng Đức Huy 05/09/2001 TRIETK39
84 1950010022 Vũ Gia Khang 06/02/2001 TRIET K39



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lóp Ghi chú

•85 1950010025 Lò Thị Vi Lay 05/06/2001 TRIETK39
86 1950010037 Lê Phương Nhi 06/04/2001 TRIET K39
87 1950010043 Nguyễn Thị Thanh Thủy 31/01/2000 TRIET K39
88 1950010046 Đo Hải Yến 08/08/2001 TRIET K39
89 1957090017 Thân Trọng Hiếu 21/08/2001 TT_MKT(CLC) A1 _K3 9
90 1957090019 Đào Thu Hương 20/08/2001 TTMKT (CLC) A1 _K3 9
91 1957090020 Võ Thị Quỳnh Hương 19/06/2001 TTMKT(CLC) A1 K3 9
92 1957090050 Phan Quang Anh 02/01/2001 TT MKT(CLC)A2_K3 9
93 1957090089 Nguyên Tâm Tuệ 18/10/2001 TT MKT(CLC)A2 K3 9
94 1955380008 Nguyễn Thị Kiều Anh 11/03/2001 TTCSK39
95 1955380013 Phan Thị Hải Anh 23/11/2001 TTCS K39
96 1955380046 Phùng Thị Bảo Thư 01/09/1999 TTCSK39
97 1951050066 Nguyễn Thị Lệ Hằng 02/09/2001 TTĐC K39A2
98 1956100010 Đỗ Thị Phương Chi 13/02/2001 TTĐN K39
9- 1956100028 Chủ Thị Uyển Ly 12/09/2001 TTĐNK39
100 1956100042 Trần Mỹ Tâm 26/12/2001 TTĐNK39
101 1956100056 Nguyễn Khánh Vân 22/09/2001 TTĐNK39
102 1951040035 Nguyễn Xuân Thái 29/07/2001 TTĐPTK39
103 1951040050 Nghiêm Cẩm Tú 29/04/2001 TTĐPTK39
104 1955330020 Nguyễn Lê Kiều Linh 19/08/2001 TTHCMK39
105 1851070024 Vũ Nhật Minh 06/04/2000 TTQTK39
106 1951070044 Nguyễn Thu Trang 10/10/2001 TTQTK39
107 1951070046 Phạm Song Tú 06/09/2001 TTQTK39
108 1955350037 Nguyễn Thị Nhung 08/08/2001 VHPTK39
109 1955350048 Vũ Thị Quỳnh Trang 14/09/2001 VHPTK39
110 1958020002 Lê Đức Anh 02/09/2001 XBĐT_K39
111 1958020019 Đào Thu Huyền 06/11/2001 XBĐT K39
11■ 1958020023 Lê Quang Linh 15/03/2001 XBĐTK39
113 1958020034 Phạm Lê Minh Phương 13/06/2001 XBĐT K39
114 1958020047 Trịnh Thị Huyền Trang 09/09/2001 XBĐT K39
115 1958020055 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi 29/09/2001 XBĐTK39
116 1952020040 Nguyễn Văn Trường 26/07/2001 XDĐ K39
117 1952020041 Nguyễn Thanh Tùng 14/06/1994 XDĐ K39
118 1953010037 Nguyễn Thị Minh Thư 28/10/2001 XHH K39
119 1852010024 Nguyễn Minh Phượng 10/03/2000 BDNNA K38
120 1852010028 Nguyễn Thị Thu Trang 26/09/2000 BDNNA K38
121 1852010041 Phạm Thị Minh Xuân 11/01/2000 BDNNA K38
122 1850080005 Cao Tấn Dũng 12/08/2000 CNXH K38
123 1850080013 Lại Hoàng Kiền 23/04/2000 CNXH K38
124 1850080015 Nguyễn Hoàng Long 18/08/2000 CNXH K38
125 1850080016 Nguyễn Thế Hải Long 27/02/2000 CNXH K38
126 1850080024 Đoàn Văn Thanh 19/12/2000 CNXH K38
127 1855360005 Vũ Hải Đăng 21/05/2000 CSC K38
128 1855360023 Trần Mai Linh 05/03/2000 CSC K38



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lóp Ghi chú
129 1855360027 Phạm Thị My 09/03/1999 CSC K38
130 1855360034 Nguyễn Thị Phương Thanh 16/04/2000 CSC K38
131 1855360039 Đàm Thảo Uyên 01/10/2000 CSC K38
132 1855310021 Nguyễn Thị Huyền Linh 29/12/2000 CTPT K38A1
133 1855310023 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/10/2000 CTPT K38A1
134 1855310026 Nguyễn Thị Thanh Miền 07/11/2000 CTPT K38A1
135 1855310027 Hoàng Bảo Ngân 22/10/2000 CTPT K38A1
136 1855310028 Hoàng Bảo Ngọc 22/10/2000 CTPT K38Ả1
137 1855310029 Nguyễn Thảo Ngọc 02/06/2000 CTPT K38A1
138 1855310030 Lê Hồng Nhung 06/07/2000 CTPT K38A1
139 1855310035 Phạm Hoàng Sơn 08/07/2000 CTPT K38A1
140 1855310043 Bùi Thị Ngọc Tú 15/01/2000 CTPTK38A1
141 1851010008 Bố Thị Diệu 07/08/2000 CTXH K38
142 1851010011 Trần Thị Nguyệt Hà 03/03/2000 CTXH K38
143 1851010040 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 02/12/2000 CTXH K38
144 1851010043 Nghiêm Hải Yến 26/11/2000 CTXH K38
145 1855280017 Trịnh Lê Thu Hương 27/10/2000 KT&QL(CLC) K38
146 1855290044 Trần Thị Hồng Nhung 06/07/2000 KT&QL K38
147 1851020031 Cù Thanh Phương 11/12/2000 KTCT K38
148 1851020043 Lê Minh Thu 05/11/2000 KTCT K38
149 1851020047 Phạm Thị Trang 14/11/2000 KTCT K38
150 1850100002 Nguyễn Lâm Anh 09/12/2000 LSĐK38
151 1850100010 Mai Hồng Hải 24/01/1999 LSĐ K38
152 1850100014 Tô Minh Long 07/05/2000 LSĐ K38
153 1850100015 Đỗ Thị Lý 16/03/2000 LSĐ K38
154 1850100027 Hứa Thụy Tường Vy 12/07/1999 LSĐ_K38
155 1856090012 Nguyễn Việt Hoàng 23/07/2000 MĐT(CLC)
156 1856090043 Lại Đức Trung 14/04/1999 MĐT(CLC)
157 1857080015 Phạm Ngân Hà 17/09/2000 QHCC_K38A1
158 1857080091 Nguyễn Quỳnh Trang 21/10/2000 QHCC K38A2
159 1856110006 Trần Phương Anh 07/09/2000 QHCT&TTQT K38
160 1856110024 Hoàng Hương Ly 29/12/2000 QHCT&TTQT K38
161 1856110025 Nguyễn Hoàng Mai 19/09/2000 QHCT&TTQT K38
162 1856110039 Nguyễn Phương Thu 15/11/2000 QHCT&TTQT K38
163 1856110043 Hoàng Thị Hiền Trang 16/08/2000 QHCT&TTQT K38
164 1856140012 Nguyễn Văn Khải 27/04/2000 QHQT&TTTC K38
165 1856140017 Nguyễn Hà My 22/12/2000 QHQT&TTTC K38
166 1856140019 Vương Bảo Ngọc 27/08/2000 QHQT&TTTC K38
167 1854030011 Nguyễn Xuân Chiến 14/04/2000 QLC K38
168 1854030020 VIai Thị Hiền 27/10/2000 QLC K38
169 1854030022 Trần Thị Lan Hương 30/04/2000 QLC K38
170 1854030048 Nguyễn Thạch Thảo 05/08/2000 QLC K38
171 1854030049 Bùi Thị Thu Trang 13/05/2000 QLC K38
172 1852050001 9ặng Quốc Anh 13/05/2000 QLHCNN K38



STT Mã sinh viên Ho và tên • Ngày sinh Tên lóp Ghi chú

173 1852050002 Đào Quang Anh 16/11/2000 QLHCNN K38
174 1852050007 Trần Việt Anh 28/12/2000 QLHCNNK38
175 1852050012 Mai Hoàng Dũng 17/08/2000 QLHCNN K38
176 1852050017 Nguyễn Thị Thúy Hiền 22/02/2000 QLHCNN K38
177 1852050018 Phạm Vũ Trung Hiếu 04/09/2000 QLHCNN K38
178 1852050019 Nguyễn Huy Hoàng 09/11/2000 QLHCNN K38
179 1852050020 Tô Huy Hoàng 25/03/2000 QLHCNN K38
180 1852050024 Đinh Ke Huy 23/07/2000 QLHCNN K38
181 1852050025 Đào Thị Khánh Huyền 03/04/2000 QLHCNNK38
182 1852050026 Hoàng Thị Thanh Huyền 11/08/2000 QLHCNNK38
183 1852050031 Nguyễn Tiến Lộc 16/06/2000 QLHCNN K38
184 1852050033 Nguyễn Thị Ly 16/08/2000 QLHCNN K38
185 1852050036 Nguyễn Thị Trà My 07/08/2000 QLHCNN K38
186 1852050042 Bùi Thị Diễm Quỳnh 17/06/2000 QLHCNN K38
lp"
188

1852050043 Mai Diễm Quỳnh 05/03/2000 QLHCNNK38
1755300039 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 03/11/1999 QLHĐTT- VH_K3 8

189 1855300021 Nguyễn Đăng Quang Linh 27/09/2000 QLHĐTT-VH K38
190 1855270016 Chu Thị Thu Ha 11/11/2000 QLKT K38
191 1855320010 Nguyễn Minh Đức 18/12/2000 QLXH K38
192 1855320035 Lê Trung Sơn 16/09/2000 QLXHK38
193 1855320041 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 20/12/2000 QLXHK38
194 1856060005 Đỗ Văn Dương 12/10/1999 QP K38
195 1856080034 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 03/08/2000 TH(CLC) K38
196 1856050046 Hoàng Anh Trang 29/11/2000 TH K38
197 1850010002 Đoàn Vân Anh 10/01/2000 Triết K3 8
198
199

1850010005
1850010013

Dương Hồng Ánh 
Trương Ngọc Huyền

07/10/1997 Triết K38
14/10/1999 Triết_K38

20A 1850010022 Triệu Thị Nga 15/07/1999 Triết K3 8
201 1850010023 Vũ Trọng Nghĩa 29/05/2000 Triết_K38
202 1857080041 Lương Thị Thanh Thúy 20/04/2000 TT MARKETING K3 8
203 1855380029 Nguyễn Khánh Linh 28/04/2000 TTCS K38
204 1851050020 Kim Thanh Khánh Linh 18/12/2000 TTĐC K38
205 1856100013 Lương Thị Hương Giang 30/04/2000 TTĐNK38
206 1855330014 Trương Thị Diệp Hương 04/02/2000 TTHCMK38
207 1855330025 Nguyễn Huyền Trang 09/02/2000 TTHCM K38
208 1855330028 Nguyễn Hoàng Yen 24/12/2000 TTHCMK38
209 1851070018 Nguyễn Thanh Huyền 19/09/2000 TTQT K38
210 1855350009 Trần Minh Châu 01/09/2000 VHPTK38
211 1855350015 Nguyễn Thị Minh Huệ 16/09/1999 VHPT K38
212 1855350018 Nguyễn Thị Diệu Linh 02/06/2000 VHPTK38
213 1855350035 Phạm Phương Thảo 10/11/2000 VHPT K38
214 1855350036 Đặng Anh Thư 26/09/2000 VHPTK38
215 1854010037 Nguyễn Phương Thảo 02/07/2000 XB K38A1
216 1854010053 Đoàn Văn Duyệt 28/05/1999 XB K38A2



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lóp Ghi chú
217 1852020006 Đồ Phương Hà 25/11/2000 XDĐ K38
218 1852020019 Ngân Khánh Linh 01/03/2000 XDĐ K38
219 1852020025 Đặng Lan Nhi 06/06/2000 XDĐ K38
220 1852020040 Nguyễn Thị Y Vân 13/03/2000 XDĐ K38
221 1853010006 Nguyễn Thị Phương Anh 26/02/2000 XHH K38
222 1853010010 Hứa Đức Chính 14/02/1998 XHH K38
223 1853010036 Mai Phương Linh 01/01/2000 XHH K38
224 1853010037 Nguyễn Thùy Linh 02/06/2000 XHH K38
225 1853010040 Nguyễn Danh Minh 22/01/2000 XHH K38
226 1853010043 Trần Thị Ngân Quỳnh 21/10/2000 XHH K38
227 1853010051 Lê Thanh Tùng 29/07/2000 XHH K38
228 1853010053 Vũ Thị Hồng Vững 10/02/2000 XHH K38
229 1853010056 Lê Khánh Linh 06/11/2000 XHH K38
230 1756000012 Phùng Thị Hà 13/10/1999 Báo chí K37.1
231 1756000015 Nguyễn Thị Thúy Hiền 14/08/1999 Báo_chí_K37.1
232 1756000041 Lương Bích Thủy 21/05/1999 Báo chí K37.1
233 1756000046 Hà Vu 02/02/1999 Báo chí K37.1
234 1756000059 Lê Hải Hà 01/01/1999 Báo_chí_K37.2
235 1756000066 Phạm Thị Lan Hương 04/11/1999 Báo chí K37.2
236 1756000170 Phạm Tuấn Minh 23/04/1998 Báo_chí K37.4
237 1756000184 Bùi Thanh Tình 26/12/1999 Báo chí K37.4
238 1756000209 Nguyễn Thị Huyền 20/11/1998 Báo_chí_K37.5
239 1756000262 Đoàn Thị Loan 22/05/1999 Báo_chí_K37.6
240 1756000307 Nguyễn Thị Nhật Linh 01/01/1999 Báo_chí_K37.7
241 1756000355 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/08/1999 Báo_chí_K37.8
242 1756000358 Nguyễn Như Mai 19/04/1999 Báo_chí_K37.8
243 1756000223 Nguyễn Thị Phượng 13/02/1999 BAOIN 37A2
244 1655360056 Vũ Thị Khánh Vân 02/09/1998 CSC 37
245 1755310020 Phạm Thị Phương Linh 26/12/1999 CTH37
246 1755310023 Trần Phương Hải Linh 24/02/1999 CTH37
247 1751010011 Đặng Thị Hiền 05/04/1999 CTXH 37
248 1751010019 Đinh Thị Thảo Ly 26/02/1999 CTXH37
249 1751010020 Đinh Thị Phương Mai 10/01/1999 CTXH 37
250 1751010036 Lê Nguyễn Linh Trang 05/03/1999 CTXH37
251 1755280045 Nguyễn Khắc Hưng KT&QLK37.1
253 1756000089 Nguyễn Thị Thủy 04/09/1999 MĐT37A1
254 1756000103 Hoàng Thị Thu Diệp 18/10/1999 MĐT37A1
255 1756000204 Đào Thanh Hậu 24/02/1999 MĐT 37A2
256 1756000232 Hứa Thị Thu Trang 28/12/1999 MĐT 37A2
257 1752010027 Đinh Bùi Ngọc Quyên 03/10/1999 NNA37
258 1752010035 Bùi Thị Trúc 05/12/1994 NNA37
259 1756000090 Đặng Huyền Trang 10/01/1999 PHATTHANH 37
260 1756000334 Nguyễn Quỳnh Anh 09/11/1998 PHATTHANH 37
261 1751100024 Hoàng Nguyễn Hải Linh 27/07/1999 QC 37



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Ghi chú

‘262 1757080033 Ngô Thị Ngọc Quỳnh 22/01/1999 QHCC K37.1
263 1757080081 Trịnh Minh Thư 25/02/1999 QHCC K37.2
264 1756100051 Đoàn Thị Ngọc Anh 28/08/1999 QHQT K37.2
265
266

1756100074 Nguyễn Nhật Minh 28/12/1999 QHQTK37.2
1756100081 Phan Tuệ Nhi 19/10/1999 QHQT K37.2

267 1756100087 Trần Thị Quyên 06/07/1999 QHQT K37.2
268 1755270022 Trịnh Thị Linh 06/03/1999 QLKT 37
269 1755300010 Lê Đại Bảo 14/03/1998 QLVHTT K3 7.1
270 1755300012 Bùi Thị Anh Đào 06/09/1999 QLVHTT K37.1
271 1756060008 Hoàng Phương Duy 29/01/1998 Quayjphim 37
272 1756060010 Lê Huy Hoàng 02/09/1999 Quayjphim 37
273 1756060027 Đỗ Xuân Thịnh 11/08/1999 Quay_phim 37
274 1756060037 Nguyễn Mạnh Vương 21/11/1999 Quayjphim 37
275 35.20.029 Vu Văn Tân 03/01/1997 Quay_phim 37
?'"> 1756000216 Đỗ Thị Hồng Lý 13/03/1999 TH37A2
277 1755240010 Lê Công Khánh 23/11/1999 Triết 37
278 1755240016 Đỗ Thị Thảo Nguyên 10/04/1999 Triết 37
279 1755240026 Nguyễn Thị Thu Trà 02/01/1999 Triết 37
280 1755240029 Trần Thị Minh Trang 29/08/1999 Triết 37
281 1755240030 Trần Văn Trung 16/11/1995 Triết 37
282 1755240034 Trần Khánh Vy 12/07/1999 Triết 37
283 1755330009 Nguyễn Trọng Hào 21/08/1995 TTHCM 37
284 1755330013 Chu Quốc Huy 19/11/1999 TTHCM 37
285 1755330028 Nguyễn Thị Thảo 24/04/1999 TTHCM 37
286 1752020005 Phạm Nam Anh 04/09/1999 XDĐ37
287 1754010037 Nguyễn Thu Thủy 14/07/1999 Xuất bản 37

Hà Nội, ngày 28 thảng 10 năm 2020 
KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
* Hà Nội, ngày ũ% tháng 12 năm 2020

Số SS/L  -QĐ/HVBCTT-ĐT

QUYẾT ĐỊNH
về việc khiến trách sinh viên lần 1 do không đăng ký tín chí

- Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám 
đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 về 
việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông 
tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 18/10/2017 của 
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành Quy định đào tạo 
đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền;

- Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khiển trách 98 sinh viên lần 1, các lóp đại học hệ chính quy tập 

trung khóa 37 (2017 - 2021), khóa 38 (2018 - 2022), khóa 39 (2019 - 2023) ' vlf

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do không đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm h | l  í B̂ ° ̂  

2020 - 2021 (cỏ danh sách kèm theo).

Điều 2. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa đào tạo, Trưởng 

ban Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan và những sinh viên có tên 

trong danh sách thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:
- Như Điều 2,
- Lưu VT, ĐT.



HUC VTẸN C H I N H  1 KỊ ụ u u t  U 1A  H U  L i ll IVliINH 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KHIỂN TRÁCH DO KHÔNG ĐĂNG KÝ TÍN 
CHỈ HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định sổ 5 GA -QĐ/HVBCTT ngày 0y  /12/2020 của Giám đốc Học viện BC&TT)

STT Mã sv Họ và tên Lớp Ghi chú
1 1751010011 Đặng Thị Hiền CTXH37
2 1755330028 Nguyễn Thị Thảo TTHCM 37
3
4

1755350007 Đào Ngọc Đức VHPT37
1755370035 Phạm Thị Hồng Nhung KHQLNN 37

5 1756000103 Hoàng Thị Thu Diệp MĐT37A1
6 1756000198 Tiên Ngọc Diệp PHATTHANH 3 7
7
8

1756000204 Đào Thanh Hậu MĐT_37A2
1756000265 Vũ Thanh Nga BAOIN 37A2

9 1756000334 Nguyễn Quỳnh Anh PHATTHANH3 7
10 1756060008 Hoàng Phương Duy Quay_phim37
11 1756060037 Nguyễn Mạnh Vương Quay_phim 37
12 1756110022 Cao Phương Thảo QHQT&TTTCK3 7
13 1850010001 Đào Thị Vân Anh Triết_K38
14 1850080005 Cao Tấn Dũng CNXHK3 8
15 1850100002 Nguyễn Lâm Anh LSĐK38
16 1850100027 Hứa Thụy Tường Vy LSĐ K38
17 1851010008 Bố Thị Diệu CTXHK38
18 1851010043 Nghiêm Hải yến CTXH K38
19 1852010028 Nguyễn Thị Thu Trang BDNNAK38
20 1852010041 Phạm Thị Minh Xuân BDNNAK38
21 1852050002 Đào Quang Anh QLHCNNK38
22 1852050031 Nguyễn Tiến Lộc QLHCNNK38
23 1854010037 Nguyễn Phương Thảo XBK38A1
24 1854010053 Đoàn Văn Duyệt XB_K38A2
25 1854030011 Nguyễn Xuân Chiến QLCK3 8
26 1854030020 Mai Thị Hiền QLCK3 8
27 1854030022 Trần Thị Lan Hương QLCK38
28 1854030048 Nguyễn Thạch Thảo QLCK3 8
29
30

1854030049 Bùi Thị Thu Trang QLCK38
1855300021 Nguyễn Đăng Quang Linh QLHĐTT-VHK38

31 1855330028 Nguyễn Hoàng yến TTHCM_K38
32 1855360025 Phan Hiền Mai n ,__ £ageJ______  _ CSCK38 ì



STT Mã sv Họ và tên Lóp Ghi chú
33 1855360027 Phạm Thị My CSCK38

ị 34 1855360034 Nguyễn Thị Phương Thanh CSCK38
35 1856060016 Nguyễn Thành Luân QPK38
36 1856090012 Nguyễn Việt Hoàng MĐT(CLC)
37 1856090043 Lại Đức Trung MĐT(CLC)
38 1856100013 Lương Thị Hương Giang TTĐNK38
39 1856110045 Nguyễn Hữu Minh Tuấn QHCT&TTQTK38
40 1856140012 Nguyễn Văn Khải QHQT&TTTCK3 8
41 1856140019 Vương Bảo Ngọc QHQT&TTTCK3 8
42 1857080041 Lương Thị Thanh Thúy TTMARKETINGK3 8
43 1950010018 Phùng Đức Huy TRĨETK39
44 1950010043 Nguyễn Thị Thanh Thủy TRIETK39
45 1950010046 Đỗ Hải Yến TRIETK39
í. 1950080034 Ngô Thị Thùy Trang CNXHKHK39
47 1950080036 Nguyễn Thu Trang CNXHKHK39
48 1950100011 Lê Huy Hoàng LSĐK39
49 1951010006 Đỗ Minh Châu CTXHK39
50 1951010019 Kiều Phạm Khánh Linh CTXHK39
51 1951040035 Nguyễn Xuân Thái TTĐPTK39
52 1951040050 Nghiêm Cẩm Tú TTĐPTK39
53 1951050066 Nguyễn Thị Lệ Hằng TTĐCK39A2
54 1951070046 Phạm Song Tú TTQTK39
55 1952010001 Nghiêm Giang Anh NNA_K39
56 1952010037 Lê Anh Thư NNA_K39
:> / 1952020040 Nguyễn Văn Trường XDĐK39
58 1953010047 Cao Anh Tùng XHHK39 * ị \ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ị -

59 1954030004 Dương Phương Anh QLCK39 i
,.;N / 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

60 1954030005 Thái Kiều Anh QLCK39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' 3 .

61 1954030020 Lê Thanh Hương QLCK39
62 1954030023 Lê Thị Phương Linh QLCK39
63 1954030033 Nguyễn Hương Quỳnh QLCK39
64 1954030036 Nguyễn Thị Phương Thảo QLCK39
65 1955280011 Phùng Thị Phương Lan KT&QL(CLC)_K39
66 1955280012 Bùi Thị Khánh Linh KT&QL(CLC)_K39
67 1955280017 Nguyễn Thị Lụa KT&QL(CLC)_K3 9
68 1955280038 Đỗ Thị Hải Yến KT&QL(CLC)_K39
69 1955290042 Bùi Thị Mỹ Tâm KT&QLK39

Pãgẽ 2



S TT Mã SV Họ và tên Lóp Ghi chú

70 1955300015 Nguyễn Thị Phương Hải QLHĐTT-VH_K3 9
71 1955300018 Hà Thu Hương QLHĐTT-VHK3 9
72 1955300032 Nguyễn Thị Ngọc Mai QLHĐTT-V HK 3 9
73 1955300052 Phan Anh Thư QLHĐTT - VHK3 9
74 1955310016 Nguyễn Minh Khoa CTPTK39
75 1955310018 Nguyễn Bảo Tố Ly CTPTK39
76 1955320004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh QLXHK39
77 1955320027 Ngọ Thị Quỳnh Mai QLXHK39
78 1955320031 Triệu Phương Nam QLXHK39
79 1955320037 Lê Hồ Ánh Sương QLXHK39
80 1955350037 Nguyễn Thị Nhung VHPTK39
81 1955360035 Nguyễn Minh Trang CSCK39
82 1955380008 Nguyễn Thị Kiều Anh TTCSK39
83 1955380013 Phan Thị Hải Anh TTCSK39
84 1956030026 Hoàng Thiên Long ANH_K39
85 1956030034 Hoàng Anh Quân ANHK39
86 1956060016 Nguyễn Văn Linh QPJC39
87 1956060019 Ma Thế Phong QP_K39
88 1956090015 Vũ Thu Hiền MĐT(CLC)_K39
89 1956100010 Đỗ Thị Phương Chi TTĐNK39
90 1956100042 Trần Mỹ Tâm TTĐNK39
91 1956140027 Trần Trung Nghĩa QHQT (CLC)_K3 9
92 1956140036 Vũ Minh Hà Trang QHQT(CLC)_K39
93 1957090015 Chu Trường Giang TT_MKT(CLC)A1_K39
94 1957090019 Đào Thu Hương TTMKT(CLC) A1 _K3 9
95 1957090020 Võ Thị Quỳnh Hương TT_MKT(CLC)A1_K39
96 1957090050 Phan Quang Anh TTMKT(CLC) A2_K3 9
97 1958020002 Lê Đức Anh XBĐTK39
98 1958020055 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi XBĐTK39

Page 3



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 55à i_ -QĐ/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ổ 8 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc khiển trách sinh viên lần 1 do không đăng ký tín chỉ

- Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám 
đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, tố chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 về 
việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông 
tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 18/10/2017 của 
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành Quy định đào tạo 
đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền;

- Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khiển trách 98 sinh viên lần 1, các lớp đại học hệ chính quy tậ p (f/
' « $ (  H Ọ C V I Í

trung khóa 37 (2017 - 2021), khóa 38 (2018 - 2022), khóa 39 (2019 - 2023) t p  ữ\oỌ
Ỵ Ỵ • A T'J r  1  r  \  q -1 A , À 1 1  1 A 4-w 1  r  . r  1 9  1  1  \_ f w 1 Y\ R ị  VHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, do không đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm h ọ \^  

2020 - 2021 (cỏ danh sách kèm theo).
Q V '

Điều 2. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa đào tạo, Trưởng 

ban Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan và nhũng sinh viên có tên 

trong danh sách thi hành Quyết định này.



H Ụ C  V l b N  C H I N H  1 KỊ ỤUUL'  U1A H U  CHI ỈVI1NH 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KHIÊN TRÁCH DO KHÔNG ĐÃNG KÝ TÍN 
CHÌ HỌC HỌC KỲ 1 NẢM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số ỹSd^-Q Đ /H VBC TT ngày^y  /12/2020 của Giám đốc Học viện BC&TTị

STT Mã sv Họ và tên Lớp Ghi chú

1 1751010011 Đặng Thị Hiền CTXH 37
2 1755330028 Nguyễn Thị Thảo TTHCM 37

3 1755350007 Đào Ngọc Đức VHPT37
4 1755370035 Phạm Thị Hồng Nhung KHQLNN 37
5 1756000103 Hoàng Thị Thu Diệp MĐT_37A1
6 1756000198 Tiên Ngọc Diệp PHATTHANH3 7
7
8

1756000204 Đào Thanh Hậu MĐT37A2
1756000265 Vũ Thanh Nga BAOIN37A2

9 1756000334 Nguyễn Quỳnh Anh PHATTHANH3 7
10 1756060008 Hoàng Phương Duy Quay_phim 37
11 1756060037 Nguyễn Mạnh Vương Quay_phim 37
12 1756110022 Cao Phương Thảo QHQT&TTTCK3 7
13 1850010001 Đào Thị Vân Anh Triết_K38
14 1850080005 Cao Tấn Dũng CNXHK38
15 1850100002 Nguyễn Lâm Anh LSĐK38
16 1850100027 Hứa Thụy Tường Vy LSĐK38
17 1851010008 Be Thị Diệu CTXHK38
18 1851010043 Nghiêm Hải Yến CTXHK38
19 1852010028 Nguyễn Thị Thu Trang BDNNA K38
20 1852010041 Phạm Thị Minh Xuân BDNNAK38
21 1852050002 Đào Quang Anh QLHCNNK38
22 1852050031 Nguyễn Tiến Lộc QLHCNNK38
23 1854010037 Nguyễn Phương Thảo XBK38A1
24 1854010053 Đoàn Văn Duyệt XBK38A2
25 1854030011 Nguyễn Xuân Chiến QLCK3 8
26 1854030020 Mai Thị Hiền QLCK38
27 1854030022 Trần Thị Lan Hương QLCK3 8
28 1854030048 Nguyễn Thạch Thảo QLC_K38
29 1854030049 Bùi Thị Thu Trang QLCK3 8
30 1855300021 Nguyễn Đăng Quang Linh QLHĐTT-VHK38
31 1855330028 Nguyễn Hoàng Yến TTHCMK38
32 1855360025 Phan Hiền Mai Pagp 1 CSCK38 ________ í



à l  1 M a 8 V Họ va ten Lớp Ghi chú
33 1855360027 Phạm Thị My CSC K38
34 1855360034 Nguyễn Thị Phương Thanh CSCK38
35 1856060016 Nguyễn Thành Luân QP K38
36 1856090012 Nguyễn Việt Hoàng MĐT(CLC)
37 1856090043 Lại Đức Trung MĐT(CLC)
38 1856100013 Lương Thị Hương Giang TTĐNK38
39 1856110045 Nguyễn Hữu Minh Tuấn QHCT&TTQTK38
40 1856140012 Nguyễn Văn Khải QHQT&TTTCK3 8
41 1856140019 Vương Bảo Ngọc QHQT&TTTCK38
42 1857080041 Lương Thị Thanh Thúy TT MARKETING K3 8
43 1950010018 Phùng Đức Huy TRIETK39
44 1950010043 Nguyễn Thị Thanh Thủy TRIETK39
45 1950010046 Đỗ Hải Yến TRIETK39

, 1950080034 Ngô Thị Thùy Trang CNXHKHK39
47 1950080036 Nguyễn Thu Trang CNXHKHK39
48 1950100011 Lê Huy Hoàng LSĐK39
49 1951010006 Đỗ Minh Châu CTXHK39
50 1951010019 Kiều Phạm Khánh Linh CTXHK39
51 1951040035 Nguyễn Xuân Thái TTĐPTK39
52 1951040050 Nghiêm Cẩm Tú TTĐPTK39
53 1951050066 Nguyễn Thị Lệ Hằng TTĐCK39A2
54 1951070046 Phạm Song Tú TTQTK39
55 1952010001 Nghiêm Giang Anh NNAK39
56 1952010037 Lê Anh Thư NNA_K39 ________V
D / 1952020040 Nguyễn Văn Trường XDĐK39 \

________ ì
58 1953010047 Cao Anh Tùng XHHK39 _______d ị
59 1954030004 Dương Phương Anh QLCK39 ề
60 1954030005 Thái Kiều Anh QLC_K39
61 1954030020 Lê Thanh Hương QLCK39
62 1954030023 Lê Thị Phương Linh QLCK39
63 1954030033 Nguyễn Hương Quỳnh QLCK39
64 1954030036 Nguyễn Thị Phương Thảo QLCK39
65 1955280011 Phùng Thị Phương Lan KT&QL(CLC)_K39
66 1955280012 Bùi Thị Khánh Linh KT&QL(CLC)_K3 9
67 1955280017 Nguyễn Thị Lụa KT&QL(CLC)_K3 9
68 1955280038 Đỗ Thị Hải Yến KT&QL(CLC)_K39
69 1955290042 Bùi Thị Mỹ Tâm KT&QLK39 l í /Page 2



S TT Mã SV Họ và tên Lóp Ghi chú
70 1955300015 Nguyễn Thị Phương Hải QLHĐTT-VH JK3 9
71 1955300018 Hà Thu Hương QLHĐTT-VH K39
72 1955300032 Nguyễn Thị Ngọc Mai QLHĐTT-VH K39
73 1955300052 Phan Anh Thư QLHĐTT-VH K39
74 1955310016 Nguyễn Minh Khoa CTPTK39
75 1955310018 Nguyễn Bảo Tố Ly CTPTK39
76 1955320004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh QLXHK39
77 1955320027 Ngọ Thị Quỳnh Mai QLXHK39
78 1955320031 Triệu Phương Nam QLXHK39
79 1955320037 Lê Hồ Ánh Sương QLXHK39
80 1955350037 Nguyễn Thị Nhung VHPTK39
81 1955360035 Nguyễn Minh Trang CSCK39
82 1955380008 Nguyễn Thị Kiều Anh TTCSK39
83 1955380013 Phan Thị Hải Anh TTCSK39
84 1956030026 Hoàng Thiên Long ANHK39
85 1956030034 Hoàng Anh Quân ANHK39
86 1956060016 Nguyễn Văn Linh QPK39
87 1956060019 Ma Thế Phong QPK39
88 1956090015 Vũ Thu Hiền MĐT (CLC)_K3 9
89 1956100010 Đỗ Thị Phương Chi TTĐNK39
90 1956100042 Trần Mỹ Tâm TTĐNK39
91 1956140027 Trần Trung Nghĩa QHQT(CLC)_K39
92 1956140036 Vũ Minh Hà Trang QHQT (CLC)_K3 9
93 1957090015 Chu Trường Giang TTMKT (CLC) A1 _K3 9
94 1957090019 Đào Thu Hương TT__MKT(CLC) A 1_K3 9
95 1957090020 Võ Thị Quỳnh Hương TTMKT (CLC) A1 _K3 9
96 1957090050 Phan Quang Anh TTMKT(CLC) A2K3 9
97 1958020002 Lê Đức Anh XBĐT_K39
98 1958020055 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi XBĐTK39 ã
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